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Điện Biên, ngày        tháng      năm 2026 

 
                      

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh sách xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân 

đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”  

tỉnh Điện Biên lần thứ 17 - năm 2026 

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2026/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên; 

Căn cứ Công văn số 5085/BGDĐT-TCCB ngày 27/8/2025 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo 

Ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026;  

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của UBND tỉnh về 

thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” 

tỉnh Điện Biên lần thứ 17 - năm 2026 (Hội đồng); 

Để đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ trong quá trình xét 

tặng; Hội đồng công bố danh sách xin ý kiến nhân dân đối với 03 cá nhân đề nghị 

xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, 59 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nhà giáo Ưu tú”. 

Danh sách và Bản khai, tóm tắt thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Điện Biên lần thứ 17 - năm 

2026 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên (địa chỉ truy cập: 

www.dienbien.gov.vn). 

http://www.dienbien.gov.vn/
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 Thời gian đăng tải công bố danh sách xin ý kiến nhân dân: 07 ngày làm việc 

(kể từ ngày đăng tải).  

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Hội nghị - 

Nhà khách đăng tải danh sách xin ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Điện Biên và tổng hợp ý kiến của nhân dân sau thời gian đăng tải gửi về Sở 

Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh để tổng hợp, báo 

cáo cấp có thẩm quyền xét tặng theo quy định. 

Hội đồng trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Trường Cao đẳng Điện Biên; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên; 

- Trung tâm Thông tin - Hội nghị - Nhà khách, 

VP UBND tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

-  Lưu: VT, KGVX, HĐ. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Nguyễn Văn Đoạt 
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DANH SÁCH 

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”  

tỉnh Điện Biên lần thứ 17 - năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-HĐ ngày      /        /2026 của Hội đồng) 
 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”: 03 

TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà  Nguyễn Thị Minh Nguyệt 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Quý Đôn 

2.  Bà Thạc sĩ Vũ Thị Tố Loan 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lương Thế 

Vinh 

3.  Ông Thạc sĩ Trần Mạnh Hồng 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh 

Điện Biên 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”: 59 

TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Bà Thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh 

Trưởng khoa, Khoa Luật - Hành 

chính - Công tác xã hội, Trường Cao 

đẳng Điện Biên 

2.  Ông Thạc sĩ Lê Trung Phương 

Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ 

ô tô - Cơ khí, Trường Cao đẳng Điện 

Biên 

3.  Bà Thạc sĩ Lê Thị Biên 
Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học 

phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 

4.  Bà Thạc sĩ Bùi Thị Thu Hà 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Quý Đôn 

5.  Bà  Dương Thị Hương 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Quý Đôn 

6.  Ông Thạc sĩ Trần Trường Sinh 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Quý Đôn 
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TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

7.  Bà Thạc sĩ Nguyễn Hạnh Tuyết 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Quý Đôn 

8.  Bà Thạc sĩ Phạm Thị Hằng Thu 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Quý Đôn 

9.  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Nguyệt 

Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lương Thế 

Vinh 

10.  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Nhung 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lương Thế 

Vinh 

11.  Bà  Nguyễn Thị Yến 

Giáo viên, Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Lương Thế 

Vinh (Từ ngày 01/4/2026 là công 

chức phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo) 

12.  Bà  Trịnh Thị Minh Tân 

Giáo viên Trường Trung học phổ 

thông Điện Biên Phủ (Nghỉ hưu 

tháng 7/2024) 

13.  Bà Thạc sĩ Bùi Thị Ánh Hào 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Phan Đình Giót 

14.  Bà  Phạm Thị Hằng 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Mường Lay 

15.  Bà  Đỗ Thùy Dương 
Giáo viên, Trường Trung học phổ 

thông Tuần Giáo 

16.  Ông Thạc sĩ Cà Văn Minh 
Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ 

thông Mường Ẳng 

17.  Bà Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Huyền 

Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú Trung học phổ thông 

tỉnh Điện Biên 

18.  Bà Thạc sĩ Vũ Phương Thanh 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh 

Điện Biên 

19.  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Tim Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc nội 
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TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên 

20.  Bà 
 

Vũ Thị Mai Hiên 
Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên 

21.  Ông Thạc sĩ Lê Thành Long 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung 

học phổ thông tỉnh Điện Biên 

22.  Bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện 

Biên 

23.  Bà 

 

Phan Thị Nhu 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học phổ thông Mường 

Nhé  

24.  Bà 

 

Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học phổ thông Mường 

Nhé 

25.  Bà  Phạm Thị Ánh 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học phổ thông Mường 

Nhé 

26.  Bà 

 

Phan Thị Xuân 

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học phổ thông Mường 

Ẳng 

27.  Ông 
 

Vũ Kiên Cường 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Mường Nhà 

28.  Bà 
 

Hà Thị Thúy Hợp  
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Mường Nhé 

29.  Bà 
 

Trần Thị Nam 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Mường Nhé 

30.  Bà 
 

Lê Thị Tươi 
Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Mường Chà 

31.  Bà 

 

Cà Thị Thanh Bình  

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Pú Hồng, xã 

Phình Giàng 

32.  Bà 
 

Nguyễn Thị Hảo  
Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

Điện Biên Đông, xã Na Son 
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TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

33.  Bà 

 

Lê Thị Thủy    

Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông 

Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở Na Son, xã Na Son 

34.  Bà 

 

Trần Thị Hà    

Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở Nà Sáy, xã 

Chiềng Sinh 

35.  Bà 

 

Lê Thị Thanh Nhã 

Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở Suối Lư, xã Xa Dung  

36.  Bà 

 

Phạm Thị Hải Yến   

Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông 

dân tộc bán trú Trung học cơ sở 

Mường Nhé, xã Mường Nhé 

37.  Bà 

 

Bùi Thị Huyền 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, xã 

Mường Nhé 

38.  Bà 

 

Nguyễn Kim Sinh  

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, xã 

Mường Nhé 

39.  Bà 

 

Nguyễn Thị Hiền 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Trần Văn Thọ, xã 

Mường Nhé 

40.  Bà 

 

Đinh Thị Thảo  

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 

xã Mường Nhé 

41.  Bà 
 

Lương Thị Hậu 
Giáo viên, Trường Mầm non Mường 

Nhé, xã Mường Nhé 

42.  Bà 

 

Vì Thị Kim    

Giáo viên, Trường Mầm non Mường 

Nhé, xã Mường Nhé (từ ngày 

01/4/2026 được bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng) 

43.  Bà 

 

Hoàng Thị Thủy 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Chung Chải số 1, xã 

Mường Nhé 

44.  Bà  Đoàn Thu Hà   Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé, 
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TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

xã Mường Nhé 

45.  Bà 

 

Lò Thị Tươi 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Chung Chải, 

xã Mường Nhé 

46.  Bà 

 

Hà Thị Hương Lan   

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Nậm Pố, xã Mường 

Nhé 

47.  Bà 

 

Nguyễn Thị Hà Hạnh  

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Nậm Vì, xã Mường 

Nhé 

48.  Bà 
 

Nguyễn Thị Hằng  
Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 

Tuần Giáo, xã Tuần Giáo 

49.  Bà Thạc sĩ Dương Thị Hương   
Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoa 

Ban, xã Tủa Chùa 

50.  Bà 
 

Lương Thị Phương Hằng  
Giáo viên, Trường Mầm non Hoa 

Ban, xã Tủa Chùa 

51.  Bà 
 

Nguyễn Thị Bình 
Giáo viên, Trường Mầm non Tủa 

Chùa, xã Tủa Chùa 

52.  Bà 

 

Trần Thị Kim Dung  

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân 

tộc bán trú Tiểu học Kim Đồng, xã 

Tủa Chùa 

53.  Bà 

 

Nguyễn Thị Chuyên  

Giáo viên, Trường Phổ thông Dân 

tộc bán trú Tiểu học Mường Toong 

số 1, xã Mường Toong 

54.  Bà 

 

Trần Thị Thu 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Mường 

Toong, xã Mường Toong 

55.  Ông 

 

Lưu Quang Công  

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Leng Su 

Sìn, Xã Sín Thầu 

56.  Bà 

 

Khiếu Thị Hồng Nhung 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sen Thượng, xã SínThầu 
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TT 

Ông/

bà 

Học 

hàm, 

học vị  

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

57.  Bà 

 

Tòng Thị Đại 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Sín Thầu, xã Sín Thầu 

58.  Bà  Nguyễn Thị Nga  

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Nậm Kè số 1, xã 

Nậm Kè 

59.  Bà Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Mai 

Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở Mường Nhà, 

xã Mường Nhà  
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